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Câu 1:Nêu đặc điểm chung của ngành Động vật nguyên sinh?
- Cơ thể có kích thước hiển vi.

- Chỉ là 1 tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống.

- Phần lớn dị dưỡng.

- Di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi bơi hoặc tiêu giảm.

- Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi.
Câu 2: Nêu vai trò của ngành Động vật nguyên sinh?

· Lợi:

- Là thức ăn của nhiều động vật lớn hơn trong nước: trùng roi, trùng giày…

- Chỉ thị về độ sạch của môi trường nước: trùng roi xanh.

- Có ý nghĩa về địa chất: trùng lỗ.

· Hại: 

- Gây bệnh cho động vật: trùng cầu, trùng bào tử…

- Gây bệnh cho người: trùng kiết lị, trùng sốt rét…

Câu 3: Trùng kiết lị có hại như thế nào với sức khỏe con người?

Trùng kiết lị gây các vết loét hình miệng núi lửa ở thành ruột để nuốt hồng cầu, gây xuất huyết và sinh sản rất nhanh để lan ra khắp thành ruột, làm người bệnh đau bụng, đi ngoài liên tiếp, phân lẫn máu, suy kiệt sức lực rất nhanh và có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không được chữa trị  kịp thời.
Câu 4: Nêu đặc điểm chung của ngành Ruột khoang?

- Cơ thể đối xứng tỏa tròn.

- Ruột dạng túi.

- Tự vệ nhờ tế bào gai.

- Thành cơ thể có 2 lớp tế bào.
Câu 5: Vì sao trâu, bò nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều?

Trâu bò ở nước ta mắc bệnh sán lá gan với tỉ lệ rất cao, vì:

- Làm việc trong môi trường đất ngập nước có rất nhiều ốc nhỏ là vật chủ trung gian thích hợp với ấu trùng sán lá gan. 

- Thường uống nước và ăn các cây cỏ từ thiên nhiên, có các kén sán bám ở đó rất nhiều.

Câu 6: Sán dây có đặc điểm cấu tạo nào đặc trưng do thích nghi với kí sinh trong ruột người?

- Chúng có cơ quan giác bám tăng cường (có 4 giác bám, 1 số có thêm móc bám)

- Dinh dưỡng bằng cách thẩm thấu chất dinh dưỡng có sẵn ở ruột người qua thành cơ thể.

- Mỗi đốt có một cơ quan sinh sản lưỡng tính.

Câu 7: Trình bày đặc điểm sinh sản của giun đũa?

· Cơ quan sinh sản:

- Cơ quan sinh dục dạng ống:


+ Con đực: 1 ống

+ Con cái: 2 ống

- Thụ tinh trong

- Đẻ nhiều trứng

· Vòng đời giun đũa:

Giun đũa         trứng           ấu trùng (trong trứng)

(ruột non)


        thức ăn








ấu trùng (ruột non)

Câu 8: Nêu vai trò của ngành Giun đốt?
· Lợi:

- Làm thức ăn cho người: rươi, sạ sùng…

- Làm thức ăn cho động vật khác: giun đất, giun đỏ…

- Làm cho đất trồng xốp, thoáng, màu mỡ: giun đất.

- Làm thức ăn cho cá: rươi, giun đỏ…

· Hại:

- Có hại cho người và động vật: đỉa, vắt…

Câu 9: Mực phun chất lỏng có màu đen để săn mồi hay tự vệ ? Hỏa mù mực che mắt động vật khác nhưng bản thân mực có thể nhìn rõ để chốn chạy không ? 

Tuyến mực phun ra mực để tự vệ là chính. Hỏa mù của mực làm tối đen cả một vùng nước, tạm thời che mắt kẻ thù, giúp cho mực đủ thời gian chạy trốn. Mắt mực có số lượng tế bào thị giác rất lớn có thể vẫn nhìn rõ được phương hướng để trốn chạy an toàn.
Câu 10: Trình bày đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm?

· Đặc điểm chung:
- Thân mềm không phân đốt

- Có vỏ đá vôi

- Khoang áo phát triển

- Hệ tiêu hóa phân hóa

- Cơ quan di chuyển thường đơn giản
· Vai trò:
- Lợi ích:


+ Làm thức ăn cho người và ĐV: mực, sò, ngao, hến…

+ Làm đồ trang trí, trang sức: ngọc trai


+ Làm sạch môi trường: trai, sò, hàu, vẹm,…

+ Có giá trị xuất khẩu: mực, bào ngư, sò huyết,…

+ Có giá trị địa chất: hóa thạch vỏ ốc, vỏ sò
- Tác hại:

+ Có hại cho cây trồng: các loài ốc sên

+ Làm vật chủ trung gian truyền bệnh: ốc gạo, ốc mút,…
Câu 11: Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào với môi trường nước?

Trai dinh dưỡng thụ động theo kiểu hút nước để lọc lấy vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh, các động vật nhỏ khác, góp phần lọc sạch môi trường nước vì cơ thể trai giống như những máy lọc sống. Ở những nơi nước ô nhiễm, người ăn trai, sò hay bị ngộ độc vì lọc nước, nhiều chất độc còn tồn đọng ở cơ thể trai, sò.
Câu 12: Cấu tạo của trai thích ứng với lối tự vệ có hiệu quả như thế nào ? 
Cấu tạo của trai thích ứng với lối tự vệ có hiệu quả:

- Trai tự vệ bằng cách co chân, khép vỏ.

- Nhờ vỏ cứng rắn và hai cơ khép vỏ vững chắc nên kẻ thù không bửa vỏ ra để ăn được phần mềm của cơ thể chúng.
Câu 13: Trình bày đặc điểm cấu tạo của nhện?

Cơ thể gồm 2 phần:

- Phần đầu – ngực:


+ Đôi kìm có tuyến độc: bắt mồi và tự vệ.


+ Đôi chân xúc giác (phủ đầy lông): cảm giác về xúc giác và khứu giác.


+ 4 đôi chân bò: di chuyển và chăng lưới.

- Phần bụng: 


+ Đôi khe thở: hô hấp.


+ Một lỗ sinh dục: sinh sản.


+ Các núm tuyến tơ: sinh ra tơ nhện.

Câu 14: So sánh các phần cơ thể của Hình nhện với Giáp xác?
- Cấu tạo cơ thể hình nhện tương tự với giáp xác - cơ thể chia 2 phần: phần đầu-ngực; phần bụng.

- Tuy nhiên chúng khác giáp xác ở các điểm:
+ Không có chân bụng.

+ Phần phụ đầu - ngực có 6 đôi, trong đó có 4 đôi chân bò để di chuyển.
máu, tim, gan, phổi








